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1 001 Phan Ngọc Ẩn 1974 An Thuận 5 3  BL 8.00 Khá Khá Không
2 002 Nguyễn Minh Anh 1971 Thạnh Phú 3 1 6.40 10.00 Tốt Tốt  GV G huyện
3 003 Lê Văn Bá 1962 ðại ðiền 5 2 5.90 6.50 x x Không
4 004 Bùi Thị Cợt x 1965 Mỹ An 1 6.00 10.00 Tốt Khá  GV G huyện
5 005 Bùi Thị Trang ðài x 1970 H.T.Mua 5 2 x x x x x Vắng
6 006 Huỳnh Văn ðẹp 1977 Mỹ An 2 6.45 8.00 Khá Khá Không
7 007 Phạm Văn ðum 1969 Mỹ An 4 2 5.00 9.50 x x Không
8 008 Nguyễn Thị Hoàng Dung x 1971 H.T.Mua 1 1  BL 9.75 Tốt Khá  GV G huyện
9 009 Nguyễn Thị Phương Dung x 1976 An Nhơn 3 1 6.20 9.50 Tốt Khá  GV G huyện
10 010 Nguyễn Thị Mỹ Dung x 1977 An ðiền 1 6.50 9.50 Tốt Khá  GV G huyện
11 011 ðỗ Văn Dũng 1975 Giao Thạnh 4 4.30 9.50 x x Không

12 012 Phan Văn Dũng 1970 Thạnh Hải 3 3 6.10 9.75 Tốt Khá  GV G huyện
13 013 Hồ Thị Thanh Duyên x 1976 Tân Phong 1 6.00 9.75 Khá Tốt  GV G huyện
14 014 Huỳnh Mỹ Duyên x 1961 Mỹ Hưng 3 6.00 9.50 Tốt Khá  GV G huyện
15 015 Nguyễn Văn Gắng 1973 Thạnh Phong A 5 3 5.60 9.75 x x Không
16 016 Lê Văn Gương 1970 Thạnh Phong A 4 3 3.40 9.25 x x Không
17 017 Trần Thị Trúc Hà x 1966 Thới Thạnh 1  BL 9.25 Khá Khá Không

18 018 Hồ Thu Hà x 1966 Thạnh Phú 2 2 7.05 8.50 Tốt Khá  GV G huyện
19 019 Nguyễn Thị Trúc Hà x 1970 Bình Thạnh 2 1  BL 9.75 Tốt Khá  GV G huyện
20 020 Bùi Thị Thu Hà x 1966 Mỹ An 1 4.20 8.50 x x Không
21 021 Võ Thị Hà x 1968 Thạnh Phong B 2 1 BL 9.75 Tốt Tốt  GV G huyện
22 022 Nguyễn Thị Lệ Hằng x 1972 Tân Phong 2 6.00 9.25 Tốt Khá  GV G huyện
23 023 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh x 1972 Mỹ An 1 6.80 9.25 x x Không SKKN sao chép

24 024 Nguyễn Văn Hiền 1972 Thạnh Hải 4 4 6.20 9.25 Khá Tốt  GV G huyện
25 025 Bùi Thị Lệ Hoanh x 1971 Hòa Lợi 5 1  BL 9.50 Khá Khá Không
26 026 Huỳnh Văn Hồng 1964 H.T.Mua K 3, 5 6.65 8.50 Tốt Khá  GV G huyện
27 027 Hồ Thị Hồng x 1974 ðại ðiền 5 3 7.60 9.25 Tốt Khá  GV G huyện
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1 028 Nguyễn Thị Huệ x 1960 Tân Phong 5 5.40 3.00 x x Không
2 029 Lê Văn Hùm 1974 An ðiền 2 6.00 8.00 Khá Tốt  GV G huyện
3 030 Phan Thanh Hùng 1973 H.T.Mua 3 1  BL 9.50 Tốt Khá  GV G huyện
4 031 ðỗ Tấn Hùng 1968 ðại ðiền 2 1 6.40 8.50 Khá Tốt  GV G huyện
5 032 Võ Thị Ngọc Hương x 1967 ðại ðiền 1 2  BL 9.50 Tốt Khá  GV G huyện

6 033 Lê Thị Xuân Lan x 1979 ðại ðiền 1 1 6.90 9.00 Tốt Khá  GV G huyện
7 034 Nguyễn Thị Liên x 1976 Giao Thạnh 1 6.00 9.00 Tốt Tốt  GV G huyện
8 035 Trần Thị Trúc Linh x 1973 Thới Thạnh 2  BL 9.50 Tốt Khá  GV G huyện

9 036 Ngô Thị Thùy Linh x 1976 Thạnh Phú 4 1 6.10 9.50 Khá Tốt  GV G huyện
10 037 Nguyễn Thị Kim Loan x 1969 An Thạnh 3 1 6.30 8.75 Tốt Khá  GV G huyện
11 038 Mai Thị Lỡn x 1967 Thạnh Hải 2 3 6.80 8.50 Khá Tốt  GV G huyện
12 039 Nguyễn Văn Lượm 1968 Hòa Lợi 3 4 5.70 8.50 x x Không
13 040 Hồ Thị Trúc Mai x 1977 An Qui 4 1 6.55 9.50 Khá Tốt  GV G huyện
14 041 Bùi Văn Măng 1962 Thạnh Phú 4 5 6.00 10.00 x x Không SKKN sao chép
15 042 Trần Lê Hiển Minh 1972 Quới ðiền K1, 3 6.40 9.50 x x Không SKKN sao chép
16 043 Lưu Thị Năm x 1976 Giao Thạnh 2 6.15 10.00 Khá Tốt  GV G huyện
17 044 Trần Thị Vân Nga x 1977 ðại ðiền 2 2 8.05 10.00 Khá Tốt  GV G huyện
18 045 Nguyễn Thị Ngọc Ngoan x 1977 Thạnh Phú 4 4 7.70 10.00 Tốt Tốt  GV G huyện
19 046 Võ Thanh Ngoan 1970 Thạnh Phong A 1 2 6.60 9.50 Khá Khá Không
20 047 Võ Thị Hồng Ngọc x 1974 Tân Phong 2 6.65 9.00 Tốt Khá  GV G huyện

21 048 Nguyễn Thị Nhan x 1967 Thạnh Phong B 1 1 7.30 9.50 Tốt Khá  GV G huyện
22 049 Huỳnh Thị Tuyết Nhung x 1970 Mỹ Hưng 4 6.30 10.00 Tốt Tốt  GV G huyện

23 050 Lê Hồng Nương x 1970 Tân Phong 1  BL 9.25 Tốt Khá  GV G huyện

24 051 Trần Thị Kiều Oanh x 1984 Thạnh Phú 2 1 6.90 9.75 Tốt Khá  GV G huyện

25 052 Lê Văn Phong 1978 Thạnh Phong A 5 1 5.70 10.00 x x Không
26 053 Nguyễn Tấn Phong 1971 Quới ðiền 4 2 6.40 9.75 Tốt Khá  GV G huyện
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1 054 Nguyễn Thị Phúc x 1978 Thạnh Phong A 1 3 7.10 9.75 Tốt Khá  GV G huyện
2 055 Trần Thị Mỹ Phụng x 1972 Thới Thạnh 1 5.80 7.50 x x Không
3 056 Nguyễn Thị Phi Phụng x 1977 An Nhơn 2 3 7.15 9.25 Khá Khá Không
4 057 Lê Thị Minh Phượng x 1971 Thạnh Phú 1 6 6.30 8.25 Tốt Khá  GV G huyện
5 058 Nguyễn Thị Quyến x 1982 Thới Thạnh 1 8.50 8.25 Tốt Khá  GV G huyện
6 059 Phạm Văn Rô 1972 An ðiền 5 6.75 9.75 Khá Tốt  GV G huyện
7 060 Nguyễn Thị Sắp x 1969 Thạnh Phong B AN  BL 9.25 Khá Khá Không
8 061 Lê Thị Thu Sen x 1976 Mỹ Hưng 3 6.10 9.00 Tốt Tốt  GV G huyện
9 062 Lê Tấn Sĩ 1970 Thạnh Phong B 2 3  BL 9.00 Khá Khá Không
10 063 Huỳnh Ngọc Sơn 1975 H.T.Mua 5 1  BL 9.50 Tốt Tốt  GV G huyện
11 064 Nguyễn Thị Tám x 1973 Quới ðiền 1 2 6.10 8.50 x x Không SKKN sao chép
12 065 Nguyễn Hồng Tân 1965 Thạnh Phú MT 6.60 9.50 Tốt Khá  GV G huyện
13 066 Huỳnh Thị Thanh x 1977 An Thạnh 4 2 6.00 9.00 Tốt Khá  GV G huyện
14 067 Nguyễn Thị Thảo x 1971 Quới ðiền  4 4 6.10 6.50 x x Không
15 068 Diệp Linh Thảo x 1970 Thạnh Phú 1 2 6.10 9.75 x x Không SKKN sao chép
16 069 Nguyễn Thị Như Thảo x 1974 Thạnh Phú 5 3 6.50 10.00 x x Không SKKN sao chép

17 070 Nguyễn Thị Ngọc Thiện x 1980 Thạnh Hải 4 1 6.25 8.50 Khá Tốt  GV G huyện
18 071 Lê Văn Thơ 1978 Giao Thạnh 4 6.30 9.00 Khá Tốt  GV G huyện
19 072 Võ Thị Thoa x 1978 Mỹ An 5 1 6.50 10.00 Tốt Khá  GV G huyện
20 073 Nguyễn Văn Thỏn 1968 Giao Thạnh 5 6.00 8.00 x x Không SKKN sao chép

21 074 Châu Thị Minh Thu x 1975 ðại ðiền 4 1 7.90 10.00 Tốt Tốt  GV G huyện

22 075 Bùi Thị Cẩm Thúy x 1971 H.T.Mua 1 2  BL 8.00 Tốt Khá  GV G huyện

23 076 Hồ Thị Thanh Thúy x 1976 Quới ðiền 2 2 6.85 10.00 Tốt Khá  GV G huyện
24 077 Phạm Thị Thúy x 1970 Mỹ Hưng 4 6.05 9.00 Khá Khá Không

25 078 Võ Lệ Thủy x 1968 Hòa Lợi 4 4 6.10 8.00 Tốt Tốt  GV G huyện
26 079 Mạch Bích Thủy x 1976 An Thạnh 1 1 6.00 8.50 Tốt Khá  GV G huyện
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1 080 Lưu Thị Thủy x 1968 An Qui 2 2 6.70 9.75 Tốt Khá  GV G huyện

2 081 Trần Thị Hà Tiên x 1966 An Qui 1 5 5.40 7.75 x x Không
3 082 Phan Quốc Tiến 1957 ðại ðiền 2, 3 6.00 9.50 Tốt Khá  GV G huyện
4 083 Phạm Văn Toàn 1974 Quới ðiền 5 2 6.00 9.50 x x Không SKKN sao chép

5 084 Lê Thị Hoàn Toàn x 1981 Thạnh Phú 1 4 6.60 9.50 x x Không SKKN sao chép

6 085 Nguyễn Văn Tồn 1972 Mỹ An 2 1 6.10 9.75 Tốt Khá  GV G huyện
7 086 Nguyễn Thị Minh Trí x 1964 Giao Thạnh 1 5.50 9.50 x x Không

8 087 ðặng Thanh Trúc x 1972 Thạnh Phú 2 5 6.85 9.50 Tốt Khá  GV G huyện

9 088 Nguyễn Thanh Trúc 1978 Thạnh Phong A 3 3 6.30 8.25 Khá Khá Không
10 089 Nguyễn Văn Tuấn 1973 Mỹ An 3 6.00 9.25 Khá Khá Không

11 090 Phạm Văn Tửng 1969 An Qui 3 1 6.20 9.50 Khá Khá Không

12 091 Ngô Thị Thanh Tuyền x 1980 Thạnh Hải 1 4 7.10 9.75 Khá Khá Không
13 092 Nguyễn Thị Út x 1962 H.T.Mua 4 1 6.65 9.50 Khá Khá Không
14 093 Nguyễn Minh Nhã Uyên x 1980 Giao Thạnh 4 6.80 9.75 Khá Tốt  GV G huyện

15 094 Huỳnh Thị Cẩm Vân x 1972 ðại ðiền 5 1  BL 9.75 Tốt Khá  GV G huyện

16 095 Bùi  Tuyết Vân x 1962 Thạnh Phú 2 6 6.60 6.00 x x Không
17 096 Trần Văn Việt 1968 Thới Thạnh 4 6.05 9.50 Tốt Khá  GV G huyện
18 097 Trần Thanh Vũ 1973 Hòa Lợi 2 2 6.60 8.50 Khá Tốt  GV G huyện
19 098 Nguyễn Văn Vũ 1963 Thạnh Phong A 2 3 6.10 7.00 x x Không
20 099 Phạm ðình Vui 1961 Tân Phong K 4 , 5 6.20 7.50 x x Không
21 100 Nguyễn Thị Xuân x 1968 H.T.Mua 2 1 6.05 9.25 Tốt Khá  GV G huyện
22 101 Châu Thanh Nguyên 1974 TH Giao Thạnh TPT 6.85 9.75 Tốt Tốt  GV G huyện
23 102 Lê Văn Thiết 1974 TH Thới Thạnh TPT  BL 9.50 Tốt Tốt  GV G huyện
24 103 Mai Hoàng Nam 1976 TH Mỹ An TPT 6.30 9.50 Tốt Tốt  GV G huyện
25 104 Nguyễn Việt Khánh 1975 TH Hòa Lợi TPT  BL 9.00 TB TB Không
26 105 Nguyễn Ngọc Bích x 1981 Thạnh Phú Dạy lớp 5.90 8.00 x x Không
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